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Mẫu TKI-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 366/QE-BHXH
ngày 29/4/2026 của BHXII Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ, ĐIỂU CHỈNH THÔNG TIN THAM GIA BẢO HIẾM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẺ

Mã số BHXH:

A. Đăng ký tham gia

I. Thông tin chung

[01]. Họ và tên: [02]. Giới tính: - ☐ Nam- ☐ Nữ

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:..... /....... [04]. S CCCD/DDCN/hộ chiếu:

[05]. Dân tộc: [06]. Quốc tich:.......... [07]. Số điện thoại:

[08]. Địa chi email:

[09] Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban dầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự

nguyện, BHTNLD theo hình thức tự nguyện):

[10]. Đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: - Bản điện từ - Bản giấy

[11] Địa chi nhận bản giấy:

[11.1]. số nhà, đường/phố, thôn/xóm:

[11.2]. Ха, phường, đặc khu: [11.3]. Tinh, thành phố:

II. Thông tin bố sung (áp dụng đối với (1) chủ hộ kinh doanh; (2) người quản lý doanh nghiệp

không hưởng tiền lương, (3) Người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không
hưởng tiền lương, (4) tham gia BHXH tự nguyện, (5) tham gia BHTNLĐ theo hình thức tự

nguyện đăng ký tham gia lần đầu và (6) Các trường hợp đăng ký tham gia lại; đăng ký thay đổi
phương thức đóng, mức thu nhập làm căn cứ đóng)

[12]. Mức tiền đóng: [13]. Phương thức đóng:

[14]. Nghề, công việc, thời gian và nơi làm việc (úp dụng đối với người tham gia BHTNLĐ t

nguyện):

[15]. Đối tượng tham gia:

B. Điều chĩnh thông tin

[16]. Nội dung đề nghị:

[17]. Giấy tờ kèm theo (nếu có):

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(áp dụng đối với người lao động đang tham
gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm,

tên; ngày, tháng, năm sinh)

........., ngày...... thảng ...... năm

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật

về nội dung kê khai.

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Trường hợp kê khai biểu mẫu điện tử thì các trường thông tin đã được kết nổi với Cơ sở dữ liệu Quốc
gia về đăng kỷ doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, ... trên Công dịch
vụ công Quốc gia thì thông tin được tự động điển vào tờ khai điện tử. Đon vị, tổ chức chi điền thông tin chưa có trong ca
sở dữ liệu. the
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HƯỚNG DẮN LẬP

Tờ khai đăng ký, điều chinh thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
(Mẫu TK1-TS)

1. Mục đích: kê khai đầy đủ thông tin khi người tham gia đăng ký tham gia

BHXH bắt buộc BHYT, BHTN hoặc đăng ký/điều chỉnh phương thức đóng, mức

đóng BHXH tự nguyện hoặc điều chỉnh phương thức đóng bảo hiểm TNLĐ theo

hình thức tự nguyện hoặc người tham gia là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh

có đăng ký kinh doanh hoặc người giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp, người

quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương đăng ký tham gia hoặc đề

nghị điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

2. Trách nhiệm lập: người tham gia.

3. Thời gian lập: khi có phát sinh

4. Phương pháp lập:

Mã số BHXH: ghi mã số BHXH của người tham gia

4.1. Mục I. Đăng ký tham gia

[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên có dấu của người tham gia.

[02]. Giới tính: tích chọn giới tính của người tham gia.

[03]. Ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong

giấy khai sinh hoặc căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu.

[04]. Số CCCD/ĐDCN/Hộ chiếu: ghi số định danh cá nhân trên căn cước

công dân hoặc số hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp

[05]. Dân tộc: ghi dân tộc của người tham gia như trong giấy khai sinh; đối

với người mang quốc tịch nước ngoài ghi “nước ngoài".

[06]. Quốc tịch: ghi quốc tịch của người tham gia như trong giấy khai sinh
hoặc căn cước công dân/định danh cá nhân hoặc hộ chiếu (đối với người mang

quốc tịch nước ngoài).

[07]. Số điện thoại liên hệ: ghi số thuê bao di động của người tham gia để
cơ quan BHXH liên hệ.

[08]. Địa chỉ email: Ghi địa chỉ thư điện tử của người tham gia để nhận kết
quả số BHXH, thẻ BHYT bản điện tử đo cơ quan BHXH trả.

[09]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: ghi nơi đăng ký khám bệnh,

chữa bệnh BHYT ban đầu do người tham gia lựa chọn theo hướng dẫn của cơ
quan BHXН.

[10]. Đăng kỷ nhận kết quâ giải quyết thủ tục hành chính: tích chọn nhận

kết quả bản điện tử hoặc bản giấy

tle
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[11]. Đăng ký nhận bản giấy: ghi đầy đủ địa chỉ nhận kết quả (số nhà,
đường/phố, thôn/xóm; xã, phường, đặc khu; tỉnh, thành phố)

[12]. Mức tiền đóng:

- Đối với người tham gia là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng

ký kinh doanh hoặc người giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp, người quản

lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương đăng ký điều chỉnh mức đóng

BHXH, BHYT bắt buộc: ghi mức tiền lương lựa chọn làm căn cứ đóng BHXН,

BHYT nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham

chiếu tại thời điểm đóng.

- Đối với người tham gia đăng ký/điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện:

ghi mức tiền lương lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH, mức thu nhập tháng do

người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo

của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm
đóng.

- Đối với người tham gia bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện ghi

theo một trong hai phương thức đóng (đóng 06 tháng một lần hoặc đóng 12 tháng
một lần) theo lương tối thiều vùng IV do Chính phủ quy định như sau:

+ Mức đóng 06 tháng bằng 6% tháng lương tối thiểu vùng IV;

+ Mức đóng 12 tháng bằng 12% tháng lương tối thiểu vùng IV.

[13]. Phưong thức đóng

- Đối với người tham gia là chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng

ký kinh doanh hoặc người giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp, người quản

lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương đăng ký phương thức đóng
BHXH, BHYT bắt buộc: ghi cụ thể phương thức đóng (hằng tháng hoặc 03 tháng|

hoặc 06 tháng)

- Đối với người tham gia đăng ký điều chỉnh phương thức đóng BHXH tự

nguyện: ghi cụ thể phương thức đóng (hẳng tháng hoặc 03 tháng hoặc 06 tháng

hoặc 12 tháng, ....)

- Đối với người tham gia đăng ký/diều chinh phương thức đóng bảo hiểm

TNLĐ theo hình thức tự nguyện: ghi cụ thể phương thức đóng (06 tháng hoặc 12

tháng)

[14]. Nghề, công việc, thời gian và nơi làm việc (áp dụng đối với người
tham gia bảo hiểm TNLĐ tự nguyện): ghi cụ thể, đầy đủ nghề nghiệp, công việc

đang làm, tổng thời gian làm việc hàng ngày và địa chỉ nơi làm việc, ví dụ: Lái xe

ô tô qua ứng dụng Grab làm việc lưu động từ 5 giờ đến 9 giờ/ngày trong địa bàn
huyện A, hướng dẫn viên du lịch làm việc từ 6 giờ đến 8 giờ/ngày cố định tại địa

ble
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điểm B, cộng tác viên báo giao thông phụ trách sản xuất tin, bài lĩnh vực giao

thông đô thị làm việc lưu động từ 3 giờ đến 4 giờ/ngày trong địa bàn huyện C,...

[15]. Đối tượng tham gia: ghi cụ thể đổi tượng tham gia thuộc một trong

các đối tượng: (1) chủ hộ kinh doanh; (2) người quản lý doanh nghiệp không

hưởng tiền lương, (3) Người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

không hưởng tiền lương, (4) tham gia BHXH tự nguyện, (5) tham gia bảo hiểm
TNLĐ theo hình thức tự nguyện

4.1. Mục B. Điều chỉnh thông tin

[16]. Nội dung đề nghị điều chỉnh: Người tham gia ghi rõ nội dung đề nghị
điều chỉnh, cụ thể:

- Trường hợp điều chỉnh thông tin nhân thân (họ tên; ngày, tháng, năm sinh;

số CCCD/ĐDCN/hộ chiếu,...), số điện thoại liên hệ, Email: người tham gia ghi đầy

đủ thông tin cần điều chinh; nộp cho đơn vị quản lý. Đối với người đang bảo lưu

thời gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

- Trường hợp điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, nộp cho đơn vị hoặc

cơ quan BHXH nơi quần lý. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH nộp

cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Trường hợp hưởng quyền lợi BHYT cao hơn kèm theo bản sao giấy tờ liên
quan; thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu; nộp cho đơn vị hoặc cơ quan

BHXH nơi quân lý.

Trường hợp hoàn trả cho người tham gia BHXH, BHTN: ghi rõ nội dung

đề nghị; tên chủ tài khoàn, số tài khoản, ngân hàng (nếu có) để nhận tiền hoàn trà;

nộp cho cơ quan BHXH nơi quản lý. Trường hợp hoàn trả BHXH tự nguyện do

người tham gia chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết kèm theo giấy tờ chứng minh.

Trường hợp gộp số BHXH kèm theo các sổ BHXH (nếu có); nộp cho cơ

quan BHXH nơi đang quản lý. Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH
nộp cho cơ quan BHXH trên toàn quốc.

Trường hợp để nghị xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia

trong trường hợp đơn vị không còn khả năng đóng BHXH cho người tham gia trước

ngày 01/7/2024 để làm căn cứ giải quyết, điều chinh chế độ hưu trí, tử tuất: ghi tên,
địa chỉ đơn vị làm việc; từ tháng, đến tháng chưa được xác nhận thời gian đóng

BHXH; mức đóng, chức danh nghề; nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

- Trường hợp đóng BHXH bắt buộc cho thời gian còn thiếu không quá 06

tháng để dủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hằng tháng: nộp hồ sơ

và đóng tiền cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

- Trường hợp tính thời gian công tác đối với người tham gia trước ngày
01/01/1995; tính thời gian công tác đổi với cán bộ xã có thời gian đảm nhiệm chức

danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP trước ngày 01/01/1998: nộp cho cơ quan

bi
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BHXH nơi quản lý kèm theo giấy tờ chứng minh. Đối với người đang bảo lưu thời

gian đóng BHXH nộp cho cơ quan BHXH nơi cư trú.

- Trường hợp đề nghị cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy nộp cho cơ quan

BHXH nơi quản lý.

- Trường hợp hoàn trả tiền đóng: ghi tên tại khoản, số tài khoản, tên ngân

hàng thụ hưởng (nếu có) để nhận tiền hoàn trả.

Các trường hợp điều chỉnh khác, nộp cho cơcơ quan BHХН.

[17]. Hồ sơ kèm theo: Ghi cụ thể tên các giấy tờ kèm theo

Sau khi hoàn tất việc kê khai: người tham gia ghi nội dung: Tôi chịu trách

nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai; ký và ghi rõ họ tên.

Đơn vị xác nhận đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ,
tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh.

Lưu ý: Cơ quan BHXH hoàn trả tiền đóng đối với các trường hợp:

+ Hoàn trả một phần số tiền đã đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại
Điều 8 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP ngày 25/06/2025 của Chính phủ Quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;

đóng trùng thời gian tham gia BHXH tự nguyện với BHXH Bắt buộc.

+ Người lao động có thời gian đóng BHXH, BHTN bắt buộc tại nhiều đơn

vị trùng nhau.

+ Người lao động có 2 sổ BHXH đề nghị gộp sổ có thời gian đóng trùng
BHХH, BHTN.

+ Người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức

đóng, tự đóng giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp do xác định thứ tự đóng BHYT.

the


